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Phần biết (3đ)
Câu 1: Thế nào là thụ tinh ?
- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn, tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi.

- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.

 Câu 2: Hoa thụ phấn nhờ gió thường có những đặc điểm gì?
- Hoa thường nằm ở ngọn cây, bao hoa tiêu giảm, chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ. Đầu nhụy thường có lông dính.Vd: Hoa ngô, hoa lúa…

Câu 3. Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu
- Rễ giả. Thân không phân nhánh. Trong rễ, thân và lá chưa có mạch dẫn. Lá bình thường

- Sống ở cạn nhưng ở những nơi ẩm ướt.
Câu 4. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành?
Quả do bầu nhụy tạo thành chứa hạt. Hạt do noãn tạo thành chứa phôi.
Câu 5. Vai trò của tảo
- Cung cấp oxi và thức ăn cho động vật ở nước. Làm thức ăn cho người và gia súc. Làm thuốc

- Một số trường hợp tảo cũng gây hại

Phần hiểu (4đ)
Câu 1:  Nêu đặc điểm của các loại quả chính? Cho ví dụ? 

Dựa vào đặc điểm vỏ quả chia làm 2 nhóm: Quả khô và quả thịt.

- Quả khô: Khi chín khô, vỏ mỏng, cứng. Qủa chò. Có 2 loại quả khô: quả khô nẻ, quả khô không nẻ.

  + Quả khô nẻ: Khi chín khô vỏ quả tự nứt ra. Quả đậu.

  + Quả khô không nẻ: Khi chín khô vỏ quả không nứt. Quả trâm bầu.

- Quả thịt: Khi chín mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt quả. Quả chanh. Có 2 loại quả thịt: Quả mọng, quả hạch. 

  + Quả mọng: qủa chứa đầy thịt quả. Quả đu đủ.

  + Quả hạch: quả có 1 hạch cứng ở giữa bảo vệ hạt. Quả mơ.
Câu 2. Hạt gồm những bộ phận chính nào?
Hạt có 3 bộ phận: Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.

- Vỏ bảo vệ hạt.

- Phôi gồm: Rễ mầm, thân mầm, lá mầm, chồi mầm.

- Chất dinh dưỡng dự trữ ở phôi nhũ (hạt không có phôi nhũ thì chứa ở lá mầm).

Câu 3. Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?
- Điều kiện bên ngoài: cần cung cấp đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.

- Điều kiện bên trong: chất lượng hạt phải tốt (hạt phải to sáng chắc, không sức sẹo, không sâu bệnh)
Câu 4.  Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt

- Qủa và hạt phát tán nhờ gió thường có cánh hoặc túm lông: quả chò, hạt hoa sữa 
- Qủa và hạt phát tán nhờ động vật thường có nhiều gai hoặc nhiều móc hoặc động vật  ăn được: xấu hổ, ớt

- Qủa và hạt tự phát tán khi chín vỏ quả tự nứt ra hoặc mở để hạt tự tung ra ngoài: cải, đậu, chi chi…
- Con người cũng giúp cho sự phát tán của quả và hạt. Bằng cách vận chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ vùng này sang nơi khác

Câu 5: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? 
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu vòi nhụy.

- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn, tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử. 

- Muốn có hiện tượng thụ tinh phải có hiện tượng thụ phấn nhưng hạt phấn phải được nảy mần. Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.
Phần vận dụng (3đ)
Câu 1: Vì sao phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô? 
- Vì đỗ xanh và đỗ đen là quả khô nẻ. Khi chín khô vỏ quả nứt ra làm rơi hạt xuống đất không thu hoạch được làm năng suất thấp. Vì thế phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô
Câu 2: Phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm? 

	Hạt hai lá mầm 
	Hạt một lá mầm 

	- Hạt có 2 bộ phận: vỏ và phôi

- Phôi của hạt có 2 lá mầm
- Không có phôi nhũ. Chất dinh dưỡng chứa ở lá mần của phôi
	- Hạt có 3 bộ phận: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

- Phôi của hạt có 1 lá mầm

- Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ


Câu 3: Lợi ích của việc nuôi ong trong vườn cây ăn quả? 
Ong lấy mật hoa sẽ giúp cho hoa được thụ phấn, quả đậu nhiều hơn, làm cho cây nhiều quả hơn. Mặt khác ong lấy phấn hoa làm mật, ta thu được mật ong. Giúp tăng thêm thu nhập.
Câu 4: Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không sức sẹo, không bị sâu bệnh ?
- Vì hạt to, chắc, mẩy, không sức sẹo sẽ cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho hạt nảy mầm tốt và cây mầm tốt khỏe phát triển nhanh không mang mầm bệnh.
Câu 5: Người ta đã có những cách gì để bảo quản và chế biến các loại quả thịt?
Có nhiều cách như: Rửa sạch cho vào túi nilong để ở nhiệt độ lạnh (tủ lạnh, kho đông lạnh) phơi khô, đóng hộp, ép lấy nước, chế tinh dầu,………..
Câu 6: Tại sao rêu ở cạn nhưng rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt? 
- Cây rêu có thân và lá thật nhưng rễ giả chưa có khả năng hút được nước và muối khóang. 

- Trong thân và lá chưa có mạch dẫn. Hút nước và muối khoáng trực tiếp qua thành cơ thể.

Vì thế rêu chỉ sống được ở những ẩm ướt
Câu 7: Khi nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ? 

Khi thụ phấn trong tự nhiên gặp khó khăn, muốn tăng tỉ lệ đậu trái, muốn tạo ra giống lai mới theo ý muốn.Vd: Ngô lai, lúa lai cao sản có khả năng chống chịu cao và cho năng suất cao.
Câu 8. Vì sao khi ta ngâm lúa giống thì thường vớt bỏ các hạt lép hết?
Vì hạt lép không đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây mầm phát triển tốt. Nên khi ta ngâm lúa giống thì thường vớt bỏ các hạt lép hết.
